TIẾT 34 - ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực nhận biết KHTN 
+ Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên, các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành
+ Trình bày được một số lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên.
+ Quan sát các hoạt động trong cuộc sống và nhận ra đâu là hoạt động nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu của chúng là gì.
+ Nêu được sự đa dạng của chất, tính chất của chất, đặc điểm cơ bản ba thể của chất
+ Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
+ Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên
+ Phân biệt được các lĩnh vực của khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu. Phân biệt được vật sống và vật không sống dựa vào các đặc điểm đặc trưng.
2. Phẩm chất: 
- Chăm học: thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Có trách nhiệm trong công việc được phân công, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập nhằm ôn tập củng cố lại các kiến thức.
- Trung thực, cẩn thận trong : làm bài tập trong vở bài tập và phiếu học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Gv:Hệ thống câu hỏi, bài tập ông tập, củng cố kiến thức
- Phiếu bài tập ghi câu hỏi, hình ảnh củng cố kiến thức về TB
2. Hs: SGK, ôn tập
III. Tiến trình dạy học 
1 Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được bài học hôm nay: củng cố khắc sâu kiến thức về mở đầu KHTN, sự đa dạng của chất, các thể của chất và sự chuyển thể.
b. Tổ chức thực hiện: 	
- Giao nhiệm vụ: Tổ chức trò chơi
+ Trò chơi:  Tiếp sức, thời gian tính theo lời bài hát 
+ Lấy 4 đội chơi, mỗi đội là 1 tổ truyền nhau viết các nội dung đã được học.
+ Hết bài hát dừng lại đội nào đưa ra được nhiều nội dung nhất sẽ thắng cuộc.
- HS thực hiện nhiệm vụ: truyền nhau viết các nội dung đã được học về mở đầu KHTN, sự đa dạng của chất, các thể của chất và sự chuyển thể.
- Hết bài hát dừng lại đội nào đưa ra được nhiều nội dung nhất sẽ thắng cuộc.
- Kết luận: GV sẽ chốt kết quả: đội chiến thắng 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Ôn tập củng cố kiến thức về mở đầu KHTN
a. Mục tiêu: 
- Học sinh nhắc lại KHTN là gì? Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành; Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
- HS trình bày được một số lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên.
- HS quan sát các hoạt động trong cuộc sống và nhận ra đâu là hoạt động nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu của chúng là gì
b. Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ: HS đọc thông tin SGK, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Thế nào là Khoa học tự nhiên ? 
Câu 2: Nêu vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống ?
Câu 3: Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên
Câu 4: Thế nào là Vật sống và vật không sống
Câu 5: Các ký hiệu cảnh báo trong phòng thí nghiệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ: đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm để trả lời được câu hỏi của nhiệm vụ được giao. 
* HS báo cáo: Cử đại diện trả lời câu hỏi.
- GV gọi một nhóm trình bày đáp án, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Dự kiến sản phẩm:
- Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
- Vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống ?
+ Hoạt động nghiên cứu khoa học.
+ Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
+ Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh.
+ Chăm sóc sức khỏe con người.
+ Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính sau: Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Khoa học trái đất, Thiên văn học 
- Vật sống : có sự trao đổi chất giữa môi trường bên trong với ngoài cơ thể; có khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản.
- Vật không sống: không có sự trao đổi chất; không có khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản.
- Các ký hiệu cảnh báo trong phòng thí nghiệm.
* GV nhận xét và chốt kiến thức.
Hoạt động 2.2: Ôn tập củng cố kiến thức về sự đa dạng của chất
a. Mục tiêu: - Nêu được sự đa dạng của chất.
- Nêu được một số tính chất vật lí, tính chất hoá học của chất.
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu cá nhân học sinh thực hiện nhiệm vụ hoàn thành bài tập 6,7 
Câu 6: Thế nào là vật thể. Em hãy kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó?
Câu 7: Hãy kể tên các thể cơ bản của chất? Mỗi thể của chất đều có tính chất gì khác nhau?	
- Cá nhân học sinh đọc sgk và tìm ra đáp án.
- Giáo viên yêu cầu 1-2 học sinh đại diện trình bày kết quả và các HS khác nhận xét
- Là những gì tồn tại xung quanh ta gọi là vật thể. 
Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên. 
Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống. 
Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống. 
Vật vô sinh (vật không sống) và là vật thể không có các đặc trưng sống.
- Chất có thể tồn tại ở 3 thể cơ bản khác nhau: rắn, lỏng, khí. Mỗi thể của chất đều có tính chất vật lí và hóa học khác nhau.
- Giáo viên nhận xét kết quả nhận thức của cá nhân 
- Giáo viên chốt lại về sự đa dạng của chất
Hoạt động 2.3: Ôn tập củng cố kiến thức về các thể của chất và sự chuyển thể
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu cá nhân học sinh thực hiện nhiệm vụ hoàn thành bài tập 8 
Câu 8: Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.	
- Cá nhân học sinh hoàn thành đọc sgk và tìm ra đáp án.
- Giáo viên yêu cầu 1-2 học sinh đại diện trình bày kết quả 
- Giáo viên nhận xét kết quả nhận thức của cá nhân 
- Giáo viên chốt lại về sự chuyển thể của chất
3. Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng
Câu 1: Bạn Vỵ cùng bạn Khang chơi thả diều.
a. Hoạt động chơi thả diều có phải là nghiên cứu khoa học tự nhiên không?
b. Theo em, người ta đã nghiên cứu và vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tao ra con diều trong trò chơi?
Đáp án: a. Hoạt động thả diều chỉ là một hoạt động vui chơi, thể thao bình thường; không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học.
	b. Người ta đã nghiên cứu và vận dụng sự hiểu biết vể quá trình bay lượn của chim và sức đẩy của gió để sáng tạo nên trò chơi thả diểu.
Câu 2: Em hãy kể tên 4 chất ớ thể rần, 4 chất ớ thể lóng, 4 chất ớ thể khí (ớ điều kiện thường) mà em biết.
Đáp án: 
- 4 chất ở thể rắn như: Muối ăn, đường, nhôm, đá vôi.
- 4 chất ở thể lỏng như: cổn, nước, dầu ăn, xăng.
- 4 chất ở thể khí như: khí oxygen, khí nitrogen, khí carbon dioxide, hơi nước.
Câu 3: Bạn An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên chiếc đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá lạnh đâu nữa mà thấy nước trải đểu trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậỵ và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước.
a. Theo em, nước đã biến đâu mất?   b. Nước có thể tồn tại ở những thể nào?
c. Hãỵ vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước?
d. Tại sao lại có hiện tượng nước trải đều trên mặt đĩa?
e. Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian thấy có nước ở bên ngoài cốc. Giải thích tại sao có hiện tượng đó.
Đáp án: a. Nước đã bốc hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.
b. Nước tổn tại ở 3 thể khác nhau:Thể rắn (viên nước đá), thể lỏng (nước trong đĩa), thể khí (hơi nước).


[bookmark: bookmark36]c. Sơ đồ: Hơi nước Nước lỏng  Nước đá
Bay hơi                                Nóng chày
d. Nước loang đều trên mặt đĩa vì các hạt liên kết lỏng lẽo nên nó trượt đều ra.
e. Có nước bám bên ngoài cốc là do đá lạnh nên môi trường xung quanh cốc lạnh hơn là 
Câu 4: Hãy chọn cặp tính chất - ứng dụng phù hợp với các chất đã cho trong bảng dưới đâỵ:
	Chất
	Tính chất
	Ứng dụng

	Dây đồng
	1. Có thể hòa tan nhiều chất khác
	a. Dùng làm dung môi

	Cao su
	2. Cháy được trong oxygen
	b. Dùng làm dây dẫn điện

	Nước
	3. Dẫn điện tốt
	c. Dùng làm nguyên liệu sản xuất lốp xe

	Cồn
	4. Có tính đàn hồi, độ bền cơ học cao
	d. Dùng làm nhiên liệu


Đáp án: 
· Dây đồng: Tính chất 3, ứng dụng b.
· Cao su: Tính chất 4, ứng dụng c.
· Nước: Tính chất 1, ứng dụng a.
· Cổn: Tính chất 2, ứng dụng d.
* Hướng dẫn về nhà:
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học tiết sau kiểm tra giữa kì I
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